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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/8/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6059
	Trần Văn Bình
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	6063
	Nguyễn Hữu Đồng
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	6064
	Võ Viết Đức
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	6065
	Phạm Hữu Phòng
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	6066
	Trần Thế Anh
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	6067
	Phạm Văn Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	6068
	Nguyễn Cao Thắng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	6072
	Cao Thị Sương
	Quy Đạt, Minh Hóa,Quảng Bình

	9 
	6073
	Nguyễn Thị Thùy An
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10 
	6074
	Ngô Thanh Hải
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	6076
	Ngô Thị Nhất Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	6077
	Nguyễn Ngọc Sáng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	6078
	Đoàn Kim Thành
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14 
	6079
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	6081
	Nguyễn Văn Thanh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	6082
	Lê văn Giáp
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	6083
	Nguyễn Văn Đình
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	18 
	6084
	Nguyễn Văn Hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	6085
	Phan Hải Phong
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	6087
	Đặng Thị Quỳnh Nga
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21 
	6088
	Nguyễn Thị Miền
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	6089
	Nguyễn Thanh Tâm
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23 
	6090
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24 
	6091
	Võ Tuấn Anh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	6092
	Nguyễn Thành Chung
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	6096
	Nguyễn Văn Lương
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	6097
	Hoàng Lợi
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	6098
	Trần Thị Lệ Quyên
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	29 
	6103
	Nguyễn Thị Kiều Loan
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	6104
	Nguyễn Thị Linh Nhi
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	6105
	Lê Văn Thuật
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32 
	6106
	Phan Văn Hiếm
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	6107
	Phạm Thị Thúy Lan
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	6108
	Đào Thanh Nghĩa
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	35 
	6109
	Lê Phương Nam
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	36 
	6110
	Hoàng Quốc Phong
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	37 
	6111
	Trần Công Bằng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	38 
	6112
	Trần Thị Thành
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	6154
	Nguyễn Quốc Khánh
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình


